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	STT
	ĐỐI TÁC
	Đại diện liên lạc

	
	Tên đối tác
	Địa chỉ - Website
	Điện thoại/fax
	Năm
	Họ và tên
	Chức danh
	Điện thoại – Email

	Singapore

	1
	Informatics Campus
	45 Middle Road Singapore 188954
www.informatics.edu.sg
	Tel: (65)65804518
Fax: (65)63395674
	
	Bà Trần Liên Hương- Tracey Tran
	
	ĐT: (65) 9108 1566 (tại Singapore)
 (84) 979692603 (tại VN)
traceyTran@informatics.edu.sg

	Malaysia

	2
	Trung tâm xúc tiến giáo dục Malaysia
	207 Hoàng Văn Thụ. P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
www.vietnam.studymalaysia.com
	
	
	Ông Nguyễn Vĩnh Trung

	Trợ lý phòng xúc tiến giáo dục

	nguyenvinhtrung@msn.com

	Hàn Quốc

	3
	Dong-Yang University
	145 Dongyangdaero, Punggi, Yeongju, Geongsangbukdo, Korea 750-711
www.dyu.ac.kr
	Tel: 
+82-546301248
Fax: +82-546301249
	2014
	Bà Bùi Phan Anh Thư
	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Số 28-30, đường Ngô Quyền, phường 6, quận 5, Tp.HCM
Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Hàn Quốc học
	anhthu@naver.com
anhthu@hbu.edu.vn

	4
	Kunsan Nation University
	68 Miryong-Dong, Kunsan 573-701, Korea
www. en.kunsan.ac.kr
www.kunsan.ac.kr
	Tel: +82-63-469-4134
Fax: +82-63-469-4135
	2014
	Dr. Pyo Seman
	Giám đốc Viện HTQT và ngôn ngữ học
	semanpyo@kunsan.ac.kr

	
	
	
	
	
	Dr. Dae Wook Park 
	Giảng viên khoa Kỹ thuật Xây dựng
	dpark@kunsan.ac.kr

	
	
	
	
	
	Ms. Park Serim
	Nhân viên
	mspark@kunsan.ac.kr 

	
	Dongguk University
	Dongguk University GyeongJu Campus
707 Seokjang-dong, Gyeongju, Gyeongbuk, Korea 780-714
www.dongguk.edu/mbs/en/
www.dongguk.edu/

	Tel: +82-54-770-2880
Mobile: +82-10-5246-6566
[bookmark: _GoBack]
	2013
	Dr. Young-Chan Lee

	Dean, Institute of International Affairs & Education

	chanlee@dongguk.ac.kr
chanlee69@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/msorlee


	Mỹ

	5
	IIG VIET NAM
Đại diện viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ
	Văn phòng TP.HCM
Lầu 8, tòa nhà số 538, đường Cách Mạng Tháng Tám,
P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
www.iigvietnam.com
saigon@iigvietnam.com
	(08) 3990 5888 
(08) 3990 5999
	
	Bà Vũ Bích Ngọc 
	Giám đốc
	vubichngoc@iigvietnam.com

	6
	Intel Product, Vietnam
	
	
	2012
	Bà Nguyễn Thu Trang 
	phòng đối ngoại
	thu.trang.nguyen@intel.com

	Úc

	7
	Australian Trade Commission
	20/F Vincom Centre, 47 Lý Tự Trọng, Q.1, TP. HCM
www.austrade.gov.au
	Tel: 
(08) 3827 0600
Fax:
(08) 3829 1656
	
	Ông Nguyễn Lê
	Marketing Assistant
	nguyen.le@austrade.gov.au

	8
	Australia Awards
	Phòng 502, tòa nhà A
14-16 Hàm Long. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Tel:
04-39393991/2
Fax:
04-39346782
	2014
	
	
	www.australiaawardsvietnam.org

	Đan Mạch

	9
	Skive Technical Institute
	Skive Teknisk Skove,
Kongsvingervej 1,
7800 Skive, Denmark
jcp@skivets.dk
www.skviets.dk
	Tel: 
+459914 92 00
Fax: 
+459914 92 01
	2011
	Mr. Bo Monsted
	Tham tán thương mại, đại sứ quán Đan Mạch tại Việt nam
	bomons@um.dk

	
10
	Đại sứ quán Đan Mạch
Văn phòng Kinh tế thương mại
	CENTER TOWER, Phòng 505
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
	Mobile:  
0907 567 388
Tel: 
(08) 3821 9371
Fax: 
(08) 3821 9371
	
	Bà Lê Nguyệt Minh
	Trưởng văn phòng
Chuyên gia tư vấn thương mại và đầu tư
	minh.le@decohcm.org
nguyle@um.dk

	Pháp

	11
	Hiệp hội Năng lượng Không biên giới ESF
	44 Avenue de la République 
38170 SEYSSINET PARISET
http:// www.energies-sans-frontieres.org
	Tel: +33 (0) 687968894
	2014
	Mr. Michel Munoz
	Phó chủ tịch
	michel.munoz12@orange.fr

	
	
	
	
	
	Mr. Dominique Martin
	
	dom.martin.alb@orange.fr

	
	
	
	
	
	Mr. Fransois Sautereau
	
	prancois.sautereau@orange.fr

	
	
	
	
	
	Ông Phan Huy Quang
	Điều phối viên
	huyquang42@gmail.com

	12
	Viện hợp tác và phát triển Châu Âu
	Tòa nhà Liên Đoàn Lao ĐộngSố 1612 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP. HCM
	Tel : 
08-385 45108    
08-6682 8508
	2014
	Bà Blais Vương Diễm Thúy
	Quản lý dự án
	

	13
	Schneider Electric Việt Nam
	364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
www.schneider-electric.com.vn
	Tel: 
(84 8) 38-103-103
	2014
	Mrs. Meriem Kellou 
	Social Responsibility Delegate
	meriem.kellou@schneider-electric.com

	
	
	
	
	
	Mr. Eric Dupont
	French Ministry of Education
	eric.dupont@acpoitiers.fr

	
	
	
	
	
	Mr. Michel Hoàng
	Chuyên viên 
	michel.hoang@schneider-electric.com

	14
	Tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA
	Phòng 1, tầng 2 tòa nhà Mekong số 235-241 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình
http://www.assistasia.org
	Tel: 08 3948 3142 – Ext. 102
Fax: 08 3811 4701
	2015
	Mrs. Outi Annala
	Quản lý Assist Asia
	outi@assistasia.org

	
	
	
	
	
	Mr. Aru David
	Quản lý Assist Asia
	aru@assistasia.org

	
	
	
	
	
	Bà Bùi Thị Thu Thủy
	Quản lý dự án
	thuy@assistasia.org

	15
	Lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM
	27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
	Tel:
08-3520 68 00
Fax
08-3520 68 19
	2014
	Ông Nicolas Bergeret
	Cố vấn văn hóa Đại sứ quán Pháp
	

	16
	Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)
	14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1Tp. Hồ Chí Minh
	Tel:
08-38 220 959  Fax:
 08-38 245 620
	2014
	Trương Anh Khương
	Đại diện
	

	17
	Tổ chức phi CP “Trẻ em và Phát triển” (E&D)
	18B2, 12 Tôn Đản, P.13, Q.4
	Tel:
08 3941 2968
	2014
	Vũ Trung Tuấn
	Quản trị mạng lưới
0939 240 877
	vttuaneed@gmail.com

	
	
	
	
	
	Pierre Mollard
	Quyền Trưởng đại diện E&D
	Pierre.mollard@enfantsetdeveloppement.org

	Hà Lan

	18
	Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam
	Căn hộ 901, tòa nhà
 Sài gòn Tower
29 đại lộ Lê Duẩn, TP.HCM
	Tel: 
(08) 3823 5932
	
	Bà Trương Kim Hồng Ngọc
	
	hcm@minbuza.nl

	19
	Nuffic NESO
	Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam
76/1/5 Nguyễn Văn Thủ- P. ĐaKao-Q.1-TPHCM
	Tel:
(08) 3822 7013
Fax:
(08) 3822 0691
	
	
	
	http://nesovietnam.org
info@nesovietnam.org

	Đức

	20
	Trung tâm hợp tác Việt Đức
	Số 36, Ngõ Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
http://www.fuu.vn
	Tel: 
04 37 60 6565
 094 79 78 273
Fax:
84 437606 566
	2013
	Franziska Schubert
	Giám đốc trung tâm ngoại ngữ
	fuusachsenvn@gmail.com

	
	
	
	
	
	Ông Nguyễn Hoàng 
	Giám đốc trung tâm Việt Đức
	nguyen.Hoang@t-online.de

	Anh

	21
	Trường ĐH Cardiff Metropolitan
	Western Avenue, Cardiff CF5 2YB, United Kingdom
http://www.cardiffmet.ac.uk
	Tel: +44 29 2041 6070
Fax: +44 29 2041 6286
	2015
	Mr. Chris Kelly
	Chuyên viên Marketing khu vực Asia
	ctkelly@cardiffmet.ac.uk

	Nhật Bản

	22
	Học viện Kỹ thuật Hanshin Hits
	4-6-26 Nishinaniwa-cho, Amagasaki
660-0893, Japan
http://www.hits.ac.jp/
	Tel: 
06-6488 5221
Fax: 
06-6488 5226 
	2014
	Mr. Yasuharu Yano
	
	yano@hits.ac.jp

	
	
	22-24 Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
	Tel: 
0908082288
	
	Nguyễn Việt Phương
	Đại diện 
	

	Việt Nam

	23
	Sở KH & CN TP. HCM
	244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
www.dost.hochiminhcity.gov.vn
	Tel:
08-39325883
	
	Ông Đào Hoàng  Minh
	Phòng Quản lý Khoa học
	dhminh.skkn@tphcm.gov.vn
minh_ck_one_nzl@hotmail.com

	24
	GO2UK – Cổng thông tin du học Việt - Anh
	Tầng 4 số 44 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1
www.go2uk.vn
	Tel: 08 3823 1111
	2015
	Ông Hoàng Minh Quân
	Giám đốc Marketing
	andre@go2uk.vn
09696 23 999

	
	
	
	
	
	Bà Nguyễn Thu Hương
	Quản lý phát triển cộng đồng
	community@go2uk.vn
0932 161 813



